
PHỤ LỤC  

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 
 

 

  (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày     tháng     năm 2024 của Sở Xây dựng Quảng Bình)   
 

STT 
Họ và 

tên 
Năm sinh 

Số 

CMND/hộ 

chiếu/CCCD 

Ngày cấp Nơi cấp 
Quốc 

tịch 

Cơ sở 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Được phép hành nghề hoạt động kiến 

trúc 

Lĩnh vực hành nghề 
Thời 

hạn 

Ghi 

chú 

1. Nguyễn 

Hồng 

Quân 

10/02/1989 044089004430 14/6/2021 Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Kiến 

trúc Đà 

Nẵng 

Chính 

quy 

Kiến 

trúc sư 

1. Thiết kế kiến trúc công 

trình; 

2. Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy hoạch đô 

thị, quy hoạch nông thôn, 

thiết kế đô thị; 

3. Thiết kế kiến trúc cảnh 

quan; 

4. Thiết kế nội thất; 

5. Chỉ dẫn đặc điểm kỹ 

thuật kiến trúc công trình. 

6. Đánh giá kiến trúc 

công trình. 

7. Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc. 

10 

năm 

Cấp 

mới 

2. Bùi 

Minh 

Tâm 

24/12/1988 044088004687 07/11/2022 Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Kiến 

trúc Hà 

Nội 

Chính 

quy 

Kiến 

trúc sư 

1. Thiết kế kiến trúc công 

trình; 

2. Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy hoạch đô 

thị, quy hoạch nông thôn, 

thiết kế đô thị; 

3. Thiết kế kiến trúc cảnh 

quan; 

4. Thiết kế nội thất; 

5. Chỉ dẫn đặc điểm kỹ 

10 

năm 

Cấp 

mới 



2 

thuật kiến trúc công trình. 

6. Đánh giá kiến trúc 

công trình. 

7. Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc. 

3. Nguyễn 

Thế 

Phương 

23/10/1977 044077002884 20/8/2022 Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Kiến 

trúc Hà 

Nội 

Chính 

quy 

Kiến 

trúc sư 

1. Thiết kế kiến trúc công 

trình; 

2. Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc. 

10 

năm 

Gia 

hạn 
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